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TT Mã HSSV Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 186340301008 Lê Nguyễn Khánh Duy 15-7-1996 Nam Mỏ Cày Nam - Bến Tre

2 186340114009 Đồng Thanh Huy 22-11-2000 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

3 186340301080 Đỗ Vĩ Kiệt 18-7-1999 Nam TP. Bến Tre - Bến Tre

4 186340301081 Trần Thị Kim Liên 20-4-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

5 186340301021 Nguyễn Phan Thị PhươngLinh 10-8-1998 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

6 186340301083 Nguyễn Thị Mỹ Linh 30-1-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

7 186340301086 Trần Võ Hồng Ngọc 22-9-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

8 186340301031 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 13-9-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

9 186340301033 Trần Thị Thảo Nguyên 8-7-2000 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

10 186340301036 Huỳnh Nhi 3-3-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

11 186340301089 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 12-6-2000 Nữ Bình Đại - Bến Tre

12 186340301055 Nguyễn Đang Thanh 3-2-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

13 186340301051 Nguyễn Phương Thảo 12-7-1999 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

14 186340301048 Lê Thị Minh Thư 4-1-2000 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

15 186340301101 Nguyễn Thị Minh Thùy 26-11-2000 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

16 186340301058 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 10-10-1998 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

17 186340301060 Trần Thủy Tiên 19-7-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre

18 186340301062 Phan Thị Cẩm Tú 16-9-2000 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

19 186340301069 Trần Thị Mỹ Uyên 18-2-2000 Nữ Châu Thành - Bến Tre
Tổng cộng danh sách có 19 sinh viên.
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